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QUYẾT ĐỊNH 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2008/QĐ-UBND NGÀY 26/8/2008, QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2009/QĐ-UBND NGÀY 16/01/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2009/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2009 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 
Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008, Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009, Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh về ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 281/TTr-TNMT ngày 04/12/2009, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 (dưới đây viết tắt là Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND), Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 (dưới đây viết tắt là Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ) và Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 (dưới đây viết tắt là Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND) của UBND tỉnh Quảng Nam, như sau:

A. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 29/2008/QĐ-UBND
1. Sửa đổi tiêu đề Điều 13
“Bồi thường, hỗ trợ đối với đất sản xuất nông nghiệp (SXNN)”, thành: “Bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp”.
2. Sửa đổi Điều 18
Đối với các loại đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác thuộc quỹ đất công ích của UBND cấp xã bị thu hồi thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ tối đa bằng 30% theo giá đất nông nghiệp có cùng mục đích sử dụng tại khu vực đó. Tiền hỗ trợ phải nộp vào ngân sách cấp xã và chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. Trường hợp, hộ gia đình, cá nhân thuê, nhận đấu thầu sử dụng các loại đất thuộc quỹ đất công ích cấp xã thì không được bồi thường về đất, chỉ được hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có).

3. Sửa đổi khoản 2, Điều 23 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp “ thay vì “ Chủ dự án chủ trì phối hợp.

4. Bổ sung tiết 8.4, khoản 8, Điều 19 
8.4. Hệ số 1,2: áp dụng cho khu vực có hệ số phụ cấp 0,1 và xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

B. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND
1. Sửa đổi điểm c, mục 3, khoản 11, Điều 1
c. Hỗ trợ cho các đối tượng: tuổitrên 35 đối với nữ và trên 40 đối với nam,mức: 6.000.000 đồng/người; từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, mức: 3.000.000 đồng/người. 
2. Sửa đổi phụ lục số 5: Hỗ trợ tài sản cho đối tượng khai thác thuỷ sản trên sông (có phụ lục đính kèm).

C. Sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND
1. Sửa đổi tiết 2.2, khoản 1, Điều 1
2.2. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn; thửa đất tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng 40% giá đất ở trung bình tại khu vực dự án có đất thu hồi theo quy định trong bảng giá đất do UBND tỉnh công bố hàng năm; diện tích đất được hỗ trợ theo diện tích đất thực tế bị thu hồi nhưng không vượt quá 05 lần (năm lần) hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Trường hợp, thửa đất nông nghiệp bị thu hồi không có mặt tiếp giáp với đất ở, thì lấy đơn giá đất trung bình của 05 thửa đất ở gần nhất với thửa đất đó để làm căn cứ tính hỗ trợ. Căn cứ để xác định các thửa đất ở gần nhất là khoảng cách ngắn nhất từ tâm của thửa đất nông nghiệp bị thu hồi với tâm của thửa đất ở.

- Trường hợp, thửa đất nông nghiệp bị thu hồi có mặt tiếp giáp với một thửa đất ở thì lấy đơn giá đất ở của thửa đất ở đó làm căn cứ để tính hỗ trợ.

- Trường hợp, thửa đất nông nghiệp bị thu hồi tiếp giáp với nhiều thửa đất ở, thì lấy đơn giá đất trung bình của các thửa đất ở đó làm căn cứ để tính hỗ trợ. 

2. Sửa đổi điểm a và b, tiết 2.1, mục 2, khoản 6, Điều 1 
thì được hỗ trợ ổn định đời sống bằng tiền là 300.000 đồng/01 nhân khẩu/ 01 tháng (tương đương 30 kg gạo theo giá trung bình tại địa phương.

3. Sửa đổi nội dung phần C, Điều 1
Bãi bỏ các nội dung quy định tại khoản 4, Điều 13, tiết 3.1, khoản 3, Điều 41, Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND và khoản 3, Điều 1, Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND.

4. Bổ sung tiết 4.2, khoản 5, Điều 1
và theo quy định tại Điều 38 và Điều 45 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam, để xử lý đối với trường hợp chi trả tiền bồi thường chậm.

5. Bổ sung, sửa đổi mục 1, khoản 6, Điều 1 
5.1. Bổ sung tiết 2.1, mục 2, khoản 1, Điều 1 vào mục 1, khoản 6, Điều 1 (tức là gồm tiết 2.1 và 2.2, mục 2, khoản 1, Điều 1) . 
5.2. Sửa đổi điểm a, mục 1, khoản 6, Điều 1
a) Nếu nhận tiền thì được hỗ trợ bằng giá của chính loại đất bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương, cụ thể mức hỗ trợ là:

- Đất lúa, đất làm muối thì được hỗ trợ 03 (ba) lần.

- Đất nuôi trồng thủy sản thì được hỗ trợ 2,5 (hai phẩy năm) lần.

- Đất cây hằng năm khác, đất trồng cây công nghiệp lâu năm, đất trồng cây ăn quả lâu năm thì được hỗ trợ 02 (hai) lần.

- Đất trồng rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm khác, đất nông nghiệp khác thì được hỗ trợ 1, 5 (một phẩy năm) lần.

* Loại đất nông nghiệp xác định theo loại đất trong hồ sơ địa chính mới nhất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008, Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 và Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 3 ; 
- VPCP (b/c);
- Website Chính phủ;
- Bộ TC, Bộ TN & MT (b/c);
- Cục KT văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- VP Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, VX, NC, TH, KTTH(Mỹ).
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